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Câu  Nội dung Điểm 
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Tại sao trong thực tế khi xây dựng bể tự hoại thường bố trí ống thông 

hơi? Phân tích tại sao? (2 đ)  

Là phần nối tiếp ống đứng đi qua mái nhà và lên cao tối thiểu là 0,7m.  

Cách cửa sổ, ban công nhà bên cạnh tối thiểu là 4m. 

Trong trường hợp nhà mái bằng sử dụng đi lại thì tối thiểu cao lên là 3m. 

Nhiệm vụ dùng để thông hơi dẫn các khí độc, các khí dễ cháy như:  

CH4, C2H2, NH3,… Ra khỏi mạng lưới thoát nước bên trong nhà 
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Tổng đương lượng của ngôi nhà là: 

 Có 5 lavabo : N = 5 x 0,33=                                                        1,65 

 Có 5 chậu vệ sinh phụ nữ: N = 5 x 0,35=                                    1,75 

 Có 5 hố xí có thùng rửa: N = 5 x 0,5=                                         2,50 

 Có 5 chậu tiểu treo: N= 5 x 0,17=                                                0,85 

 Có 5 vòi tắm hương sen đặt trong phòng riêng: N= 5x0,67=      3,35 

           Có 1 vòi rửa sân nhà:N= 1 x 2                                                    2,00 

           Có 1 vòi tưới vườn: N= 1 x 4                                                      4,00 

           N=1,65+1,75+2,5+0,85+3,35+2+4     =                                    16,10 

           Với a = 2,05 và k = 0,002 

Lưu lượng tính toán của ngôi nhà: 

           Q= 0.2 x 2,05√N  + K x N 

              = 0.2 x 2,05√(16,1) + 0,002 x 16,1 

              = 0.807 l/s     

Chọn cỡ đồng hồ 25mm 
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          Qmin = 0,055 l/s < qtt = 0,807 l/s < Qmax = 1 l/s   

 Kiểm tra tổn thất qua đồng hồ 

          BK 25mm có sức kháng S= 2,65 

          Htt  = S x Qtt
2 

                 = 2,65 x 0,8072 

                 = 1,72 m < 2,5 m 

Vậy chọn cỡ đồng hồ 25mm là hợp lý. 

           Áp lực cần thiết cho ngôi nhà: 

           Hhh= 18m, Htd= 4m, Hđh=1,72, ⅀ hdd=1,5, ⅀ hcb= 20%⅀ hdd 

           Hct = Hhh + Htd + Hđh + ⅀ hdd + ⅀ hcb   

          = 18  + 4 + 1,72 + 1,5 + 1,5 x 20% 

                  = 25,52 m   
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 Tổng đương lượng nước cấp cho trường học: 

 Hố xí có thùng rữa: 50 x 0.5 =                                                  25.00  

 Lavabo: 50 x 0.33 =                                                                  16.50 

 Chậu vệ sinh phụ nữ: 50 x 0.35 =                                             17.50 

 Chậu tiểu treo: 50 x 0.17 =                                                          8.50 

 Vòi tắm gương sen trong phòng riêng: 50 x 0.67=                   33.50 

 ΣN= 25+16.5+17.5+8.5+33.5=                                               101.00

 α ( trường học) = 1.8 

 Lưu lượng nước cấp cho trường học là: 

          Qc= 0.2 x α x √N 

              = 0.2 x 1.8 x  √101 

              =3.617 l/s     

Chọn đồng hồ đo nước: Dựa vào bảng 2 ta chọn đông hồ đo nước 50mm 

vì có: 

            Qmin=0.9< Qc=3.617<Qmax=6  

 Kiểm tra tổn thất áp lực: Đồng hồ 50mm có sức kháng S= 0.0265 
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          Hđh = S x Q2
tt  

                  = 0.0265 x (3.617)2 

                  = 0.346 m < 1.5 m (thỏa điều kiện) 

          Vậy chọn đồng hồ 50mm là hợp lí. 

 Lưu lượng nước thoát cho trường học là: 

         Qt = Qc + Qdc max= 3.617 + 1.5 = 5.117  l/s     

 Áp lực cần thiết của ngôi nhà là: 

           Hhh= 19m, Hđh=0.346, Htd=3m, Σhdđ=4m, Σhcb=20%Σhdđ 

           Hct
nh = Hhh + Hđh + Htd + Σhdđ + Σhcb  

                      =19 + 0.346 + 3 + 4 + 20% x 4 = 27.146 m   
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